
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /BVT - VTTBYT 

V/v yêu cầu báo giá 

Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2025 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua bổ 

sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Lào Cai năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng 

On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông 

Nguyễn Danh Tâm - Phó Trưởng phòng Vật Tư - TBYT. Điện thoại: 
0979.331.355. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-  Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. (đối với trường hợp gửi bưu 
điện, thời gian Bệnh viện nhận được báo giá phải trước thời hạn gửi báo giá) tại địa 

chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), 
Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai. 

- Đồng thời gửi báo giá qua địa chỉ Email: nguyendanhtam@gmail.com; 
domanhbt@gmail.com. 

Nội dung: Căn cứ yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tại 
công văn số:......./BVT - VTTBYT ngày.......tháng......năm…...Chúng tôi Công 

ty……........có địa chỉ:……………. Xin gửi báo giá thiết bị file scan báo giá gồm 
cấu hình cơ bản, cấu hình chi tiết, tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật Catalog 

tiếng Anh + tiếng Việt, Datasheet tiếng Anh + tiếng Việt, file mềm báo giá bản 
word hoặc excel và các file tài liệu liên quan khác đính kèm. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày ký. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo). 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 
bảo quản thiết bị y tế: Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành 
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thạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình 
Minh, thành phố Lào Cai. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 
100% hợp đồng sau khi hoàn thành công việc nghiệm thu, bàn giao. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

Hàng hóa mới 100% sản xuất năm 2024 trở đi  

Đơn vị cung cấp báo giá thực hiện theo biểu mẫu đính kèm: (Có biểu mẫu 
đính kèm). 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế sau thời gian bảo hành 

trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng. 

Bệnh viện xin thông báo để các đơn vị được biết. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Thinh 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, 

phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan. 

STT 

Danh 

mục thiết 

bị y tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãng 

sản xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Thành tiền(9) 

(VND) 

1 Thiết bị A               

2 Thiết bị B               

n ...               

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên 

quan như Catalog tiếng Anh + tiếng Việt, Datasheet tiếng Anh + tiếng Việt của thiết 

bị y tế và các thiết bị phụ trợ khác. Các thiết bị phụ trợ khác yêu cầu chào có thông số kỹ 

thuật, model, hãng, nước sx) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể 

số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]. 

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, 

bảo hành và các chi phí liên quan khác theo quy định. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày......tháng......năm...... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(10) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 



 

 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà 
cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để 
gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, 
đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 10. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại 
cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản 
xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y 
tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, 
khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y 
tế đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có). 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi 
tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và 
dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, 
phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước 
ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(10) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 
quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 
quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các 
thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 
hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 
khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất 
cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số 
cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện 
theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ  

(Kèm theo văn bản chào giá số         /BVT - VTTBYT ngày      /3/2025) 

 

STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 
Đơn vị 

tính 

1  
Máy tán sỏi ngoài 

cơ thể 

I. Thông tin chung: 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 
Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 
Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

1. Máy chính: 01 Hệ thống bao gồm phụ kiện 
tiêu chuẩn  

2. Giường điều trị: 01 Bộ 
3. Bộ điều khiển cạnh giường điều trị: 01 cái 

4. Tủ điện + tích hợp hệ thống xử lý nước: 01 
chiếc 

5. Nguồn sóng xung kích đĩa từ: 01 Bộ 

6. Hộp đựng dụng cụ: 01 chiếc 
7. Gối: 01 chiếc 

8. Kim định vị: 01 chiếc 
9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + 

Tiếng Việt: 01 bộ 

III. Thiết bị phụ trợ:  

1.  Hệ thống định vị bằng siêu âm: 01 bộ 

gồm: 
1.1. Máy siêu âm  

(Màn hình LCD tối thiểu 15 inch tích hợp 

đồng bộ): 01 Máy. 
Năm sx: 2024 trở về sau 

1.2.  Đầu dò siêu âm convex: 01 chiếc 
1.3.  Phụ kiện tiêu chuẩn đầy đủ: 01 bộ 
IV. Bộ vật tư: 

1. Đĩa từ: 01 cái 
2. Thấu kính: 01 cái 

3. Thùng điện dung: 01 cái 
4. Bóng nước: 03 cái 

01 Chiếc 

2  
Máy chạy thận 

HDF online 

I. Thông tin chung: 
Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 
13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu âu). 

Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các 
nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. 

Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz 
II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

  



STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Máy thận nhân tạo kèm phụ kiện, bao gồm:  
1. Máy chính: 01 máy. 

+ Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 Bộ 
+ Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 Bộ  
+ Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 Bộ 

+ Giá đỡ quả lọc: 01 Bộ 
+ Cọc treo dịch: 01 Bộ 

+ Que hút hóa chất tẩy trùng: 01 Bộ 
+ Qủa lọc dịch: 01 Quả 
+ Tay quay bơm máu khi mất điện: 01 Cái 

+ Ắc quy (pin) dự phòng: 01 Bộ 
+ Dây nguồn: 01 Bộ 

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + 
Tiếng Việt: 01 bộ 

3  
Ống nội soi video 

khí phế quản  

I. Thông tin chung: 

- Mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau  

- Tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi 
tiêu hoá của hãng Pentax/Nhật Bản, model: 

EPK-i5000 hiện có của đơn vị. 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 
tương đương. 

Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

Dây ống soi: 01 bộ 
Chổi rửa: 02 chiếc 
Hộp đựng ống soi: 01 chiếc 

01 Bộ 

4  
Ống nội soi dạ dày 

video 

I. Thông tin chung: 

- Mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau  
- Tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi 

tiêu hoá của hãng FUJIFILM/Nhật Bản, model: 
VP-3500HD hiện có của đơn vị. 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

II. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 

Va li đựng dây soi: 01 Chiếc 

Miếng gán miệng: 01 Chiếc 

Nắp van sinh thiết: 10 Chiếc   

Chổi rửa dài: 01 Chiếc 

Chổi rửa ngắn: 01 Chiếc 

Đầu nối thông khí: 01 Chiếc 

Bộ rửa kênh: 01 Bộ 

Kìm sinh thiết: 01 Chiếc 

01 Bộ 



STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

5  
Ống nội soi đại 

tràng video 

I. Thông tin chung: 

- Mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau  

- Tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi 
tiêu hoá của hãng FUJIFILM/Nhật Bản, model: 
VP-3500HD hiện có của đơn vị. 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 
tương đương. 

Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

II. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 
Va li đựng dây soi: 01 Chiếc 

Nắp van sinh thiết: 10 Chiếc 

Chổi rửa dài: 01 Chiếc 

Chổi rửa ngắn: 01 Chiếc 

Đầu nối thông khí: 01 Chiếc 

Bộ rửa kênh: 01 Bộ 

Kìm sinh thiết: 01 Chiếc 

01 Bộ 

6  

Máy hấp tiệt 

trùng (dung tích 

tối thiểu 23 lít) 

I. Thông tin chung: 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 
13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu âu). 

Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các 

nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. 
Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

1. Thân máy: 01 cái 

2. Khay đựng: 01 cái 

3. Rack: 01 cái 

4. Giẻ bọt biển: 01 cái 

5. Ống cấp nước: 01 cái 

6. Ống xả: 01 cái 

7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + 

Tiếng Việt: 01 bộ 

01 Cái 

7  
Máy điện di mao 

quản tự động 

I. Thông tin chung: 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 
13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu âu) 

Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các 

nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. 
Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

01 Chiếc 



STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

1. Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ  

- Công suất: Tối thiểu 20 xét nghiệm/giờ: 
điện di protein huyết thanh và nước tiểu;  

Tối thiểu 8 xét nghiệm/giờ: điện di HbA1c và 
Hemoglobin; 

Tối thiểu 10 xét nghiệm/giờ (CDT & 
CDTIFCC). 

2. Bộ hóa chất chạy test máy ban đầu: 01 bộ 

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + 
Tiếng Việt: 01 bộ 

III. Thiết bị phụ trợ:  

1. Bộ máy tính: 01 bộ 

2. Máy in: 01 bộ 

3. Bộ UPS tối thiểu 2KVA: 01 bộ 

8 
Máy X-Quang 

răng 

I. Thông tin chung: 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 
tương đương 

Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

Máy chính: 01 chiếc 
Dây nguồn: 01 chiếc 

Bộ máy tính: 01 chiếc 
Hướng dẫn sử dụng Anh, Việt: 01 bộ 

01 Chiếc 

9 
Máy bơm tê điều 

trị suy tĩnh mạch 

I. Thông tin chung: 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 hoặc 
tương đương. 

Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

Nguồn điện: 100/115/230VAC, 50-60 Hz 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

Máy chính: 01 máy 

Giá đỡ chai: 01 chiếc 

Công tắc đạp chân điều khiển: 01 chiếc 

III. Đặc tính kỹ thuật: 

Công suất ra tối đa: 40 VA 

01 Chiếc 



STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Tốc độ dòng làm mát: 1-17 lít/giờ 

Áp lực tối đa: 1.5 bar 

10 

Máy ly tâm  

(Máy ly tâm chuyên 

tách huyết tương 

giàu tiểu cầu) 

I. Thông tin chung: 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 
13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu âu) 

Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các 

nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. 
Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

Máy chính: 01 máy 

Ống cân bằng (balance Tube): 01 chiếc 

Ống và nắp chứa kit: 06 bộ 

Giá đỡ kit: 01 chiếc 

Cáp nguồn: 01 chiếc 

01 Máy 

11 Máy ly tâm 

I. Thông tin chung: 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 
tương đương. 

Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các 

nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. 
Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

Máy chính: 01 máy         

Roto văng: 01 cái 

Bucket 24 ống x 10ml: 01 bộ 

Dây nguồn: 01 chiếc 

Sách hướng dẫn sử dụng: 01 chiếc 

01 Máy 

12 Kính hiển vi 

I. Thông tin chung: 

Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% 

Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 
9001 hoặc tương đương. 

Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các 

nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. 
Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. 

Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz 

II. Cấu hình tiêu chuẩn: 

- Thân máy chính: 01 chiếc 

03 Chiếc 



STT Danh mục  
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

- Đầu lắp thị kính: 01 bộ 

- Thị kính 10X/20mm: 02 chiếc 

- Vật kính 4X,10X, 40X, 100X: 04 chiếc 

- Mâm lắp vật kính: 01 chiếc 

- Bóng đèn LED: 01 chiếc 

- Bao che bụi: 01 chiếc 

- Dầu soi: 01 lọ 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 
bộ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG CHÀO THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

TT 
Nội dung yêu cầu của  

Báo giá 
Nội dung báo giá 

Tài liệu tham chiếu 

1 
Máy ...... 

Số lượng: ...... 

Máy: ...... 

Số lượng: ...... 

Model: ...... 

Hãng sản xuất: ...... 

Xuất xứ: ...... 

Hãng chủ sở hữu: 

(hãng/nước): ...... 

Đơn vị kê khai đầy 

đủ các thông tin yêu 

cầu. 

 

I Yêu cầu chung Yêu cầu chung  

   
Đơn vị chào thầu đủ 
nội dung theo yêu 

cầu. 

II Cấu hình tiêu chuẩn Cấu hình tiêu chuẩn  

   

Đơn vị chào thầu đủ 

nội dung theo yêu 

cầu. 

III Đặc tính kỹ thuật Đặc tính kỹ thuật  



TT 
Nội dung yêu cầu của  

Báo giá 
Nội dung báo giá 

Tài liệu tham chiếu 

   

Ghi rõ tên tài liệu, số 

trang tham chiếu và 

trích dẫn nội dung cụ 

thể trong tài liệu tham 

chiếu (bản gốc) thể 
hiện tính đáp ứng của 

hàng hóa của từng 

nội dung yêu cầu kỹ 

thuật. 
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